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Tóm tắt - Tổng số 32 taxa của chi Protoperidiniumđã được ghi
nhận trong vùng biển Côn Đảo từ hai đợt khảo sát cách nhau 10
năm (6/2016 và 7/2006). Các loài Protoperidinium phổ biến nhất là
P. oceanicum var. tenellum, P. steinii, P. sphaeroides và P.
quarioblongum. Các loài phân bố toàn cầu bao gồm:
Protoperidinium excentricum, P. depressum, P. conicum, P. leonis,
P. quarnerense, P. steinii, P. crassipes, P. divergens, và P.
pellucidum. Có sự khác biệt lớn về thành phần loài giữa hai đợt
khảo sát (hệ số giống nhau Sorensen = 0,61). Mật độ tế bào chi
Protoperidinium luôn cao ở tất cả các trạm trong tháng 7/2006,
nhưng lại thấp trong tháng 6/2016 và sự tương quan với nhiệt độ
và độ muối không rõ ràng. Tuy nhiên, có sự tương quan nghịch với
nồng độ chlorophyll-a (r= -0,03<0,05) ở một số trạm trong tháng
6/2016. 

 Abstract - A total of 32 taxa of Protoperidinium were recorded in 
Con Dao from two surveys 10 years apart (June 2016 and July 
2006. Protoperidinium oceanicum var. tenellum, P. steinii, P. 
sphaeroides, and P. quarioblongum were found more frequently 
than the others. Species that were distributed worldwide included 
Protoperidinium excentricum, P. depressum, P. conicum, P. leonis, 
P. quarnerense, P. steinii, P. crassipes; P. divergens, and P. 
pellucidum were also reported. There was strong positive 
correlation in species distribution between the two surveys 
(Sorensen similarity index = 0.61). Protoperidinium showed high 
cell densities in July 2006 and lower ones in June 2016 at most
stations where the correlation between temperature and salinity 
was not clear. However, it showed negative correlation with 
chlorophyll-a (r= -0.03<0.05) at some stations in June 2016. 

Từ khóa - Protoperidinium; Côn Đảo; mật độ; thành phần loài; thực
vật phù du. 

 Key words - Protoperidinium; Con Dao; abundance; species 
composition; phytoplankton. 

1. Đặt vấn đề
Chi Tảo Hai roi Protoperidinium Bergh (1881) đa 

phần gồm các loài sống dị dưỡng (Olseng và cs. 2002) 
và có mặt hầu hết trong tất cả các vùng biển (Balech 
1988). Các loài Protoperidinium là thành phần quan 
trọng trong lưới thức ăn của sinh vật phù du biển, chúng 
có khả năng tiêu thụ con mồi có kích thước lớn hơn rất 
nhiều nên có thể cạnh tranh thức ăn với các động vật phù 
du khác (Kjæret và cs. 2000).  

Cho đến nay, có rất ít những nghiên cứu về chi 
Protoperidinium ở vùng biển Việt Nam nói chung và vùng 
biển Côn Đảo nói riêng. Có thể kể đến một số nghiên cứu 
của Chu Văn Thuộc và cs. (1997), Hồ Văn Thệ và Nguyễn 
Ngọc Lâm (2009), Tôn Thất Pháp và cs. (2009), gần đây 
nhất là của Phan Tấn Lượm và cs. (2016a, b, c). Tuy nhiên, 
các công trình trên chưa đề cập đến mật độ tế bào 
Protoperidinium cũng như mối tương quan giữa mật độ của 
chi này với những nhóm thực vật phù du (TVPD) tự dưỡng 
thông qua quan hệ con mồi - vật ăn mồi và với điều kiện 
môi trường sống. Chỉ riêng luận án tiến sĩ của Phan Tấn 
Lượm (2016) có đánh giá về mối tương quan giữa mật độ 
tế bào chi Protoperidinium với một số yếu tố môi trường 
theo thời gian. 

Do đó, việc nghiên cứu thành phần loài và mật độ tế 
bào của chi Protoperidinium trong mối quan hệ với các 
chi/nhóm TVPD khác và với một số yếu tố môi trường sống 
là rất cần thiết. Kết quả của nghiên cứu sẽ góp phần bổ sung 
cho danh sách thành phần loài tảo dị dưỡng 
Protoperidinium vùng biển Côn Đảo, làm tiền đề cho các 
nghiên cứu tiếp theo về khả năng truyền tải độc tố thông 
qua chuỗi, lưới thức ăn. Bên cạnh đó, kết quả của nghiên 

cứu còn góp phần cảnh báo cộng đồng ven đảo về nguy cơ 
tiềm ẩn trong việc tiêu thụ sản phẩm thủy sản có khả năng 
bị nhiễm độc tố.  

2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu
2.1. Khu vực nghiên cứu và điểm thu mẫu 

Quần đảo Côn Đảo thuộc huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu bao gồm 14 đảo lớn nhỏ nằm ở vùng biển Đông 
có vị trí tọa độ 08o37’- 08o48’ vĩ độ Bắc và 106o32’-
106o45’ kinh độ Đông, nằm trong vùng biển tương đối xa 
đất liền, hầu như không chịu ảnh hưởng của nước ngọt và 
trầm tích từ lục địa. Ngoài ra, vị trí của Côn Đảo cũng 
thuận lợi cho sự giao lưu với các vùng biển khác ở Biển 
Đông do sự thay đổi của dòng chảy theo chế độ gió mùa 
(Võ Sĩ Tuấn và cs. 2005). 

Mẫu định tính (6 mẫu) và định lượng (6 mẫu) TVPD 
được thu tại 6 trạm (CĐ1-6) ở vùng biển Côn Đảo trong 1 
đợt vào ngày 23 - 24/6/2016. Ngoài ra, tác giả còn sử dụng 
một phần số liệu hải dương học và bộ mẫu (6 mẫu định tính 
và 6 mẫu định lượng) cũng được thu ở 6 trạm cùng tọa độ 
vào ngày 7/7/2006 của đề tài “Đa dạng sinh vật phù du liên 
quan đến tình trạng rạn san hô” – Mã số 56RF1 (2006) 
thông qua sự đồng ý của chủ nhiệm đề tài – PGS.TS Đoàn 
Như Hải. Sơ đồ vị trí thu mẫu và tọa độ địa lý của các trạm 
được mô tả trong Hình 1 và Bảng 1. 

Ở mỗi trạm thu mẫu trong khu vực khảo sát, nhiệt độ, 
độ muối và sắc tố quang hợp được đo trực tiếp ở hiện 
trường bằng thiết bị chuyên dụng CTD Seabird 19Plus 
(USA) với độ phân giải 0,16 - 0,25m để xem xét sự thay 
đổi của một số đặc điểm về hải dương học ở vùng nghiên 
cứu sau 10 năm. 
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Hình 1. Sơ đồ vị trí trạm khảo sát tại vùng biển Côn Đảo 
Bảng 1. Tọa độ các trạm thu mẫu trong 2 chuyến khảo sát 

7/2006 và 6/2016 

Tên trạm Vĩ độ Kinh độ 

CĐ 1   8°41'10.01"N 106°37'26.05"E 

CĐ 2   8°44'17.56"N 106°35'17.30"E 

CĐ 3   8°44'28.47"N 106°35'24.65"E 
CĐ 4   8°42'60.18"N 106°39'39.06"E 

CĐ 5   8°42'17.83"N 106°39'59.16"E 

CĐ 6   8°40'42.59"N 106°41'90.41"E 

2.2. Phương pháp thu và phân tích mẫu  
2.2.1. Thu thập mẫu vật 

Mẫu định tính được thu bằng lưới có dạng hình chóp, 
đường kính mắt lưới 20µm, lưới được kéo từ gần đáy lên 
mặt nước, các mẫu sẽ được cố định ngay bằng dung dịch 
formol 4%. 

Mẫu định lượng được thu bằng chai Niskin có thể tích 
5 lít, dung dịch Lugol trung tính được dùng để cố định mẫu. 
Mẫu được bảo quản trong điều kiện tối và mát cho đến khi 
được phân tích ở phòng thí nghiệm. 
2.2.2. Phân tích mẫu vật  

Mẫu nước được lắng qua 2 giai đoạn, mỗi giai đoạn 
khoảng 48 giờ trong các ống đong hình trụ 1 lít, nước phần 
trên được loại bỏ dần và giữ lại phần nước chứa mẫu bên 
dưới với thể tích khoảng 10 mL, sau đó thêm dung dịch 
Calcofluor White (0,5 mg/mL). Mật độ tế bào tảo được xác 
định theo phương pháp của UNESCO (1978). Sử dụng 
buồng đếm Sedgewick-Rafter có thể tích 1 ml và kính 
huỳnh quang đảo ngược Leica-DMIL để đếm tế bào. 

Các mẫu TVPD khác được và quan sát dưới kính hiển 
vi quang học thấu kính phản pha (LEICA-DMLB) ở các độ 
phóng đại khác nhau. 

Các loài TVPD được định loại dựa trên cơ sở so sánh hình 
thái học với các tài liệu định loại chủ yếu của Abé (1981), 
Tomas (1997), Larsen & Nguyen-Ngoc (2004), Schiller 
(1937), Balech (1988) và Hoppenrath và cs. (2009). 
2.2.3. Tổng hợp và phân tích số liệu 

Phần mềm Microsoft Excel 2016 được dùng để tính 
toán các số liệu thống kê đơn giản, vẽ các đồ thị và tính hệ 

số tương quan (correlation - r) giữa mật độ tế bào và các 
yếu tố theo công thức: 

r = ∑௫೔௬೔	ି	∑௫೔ ∑௬೔ටൣ௡∑ ௫೔మି(∑௫೔)మ൧ൣ௡∑௬೔మି(∑௬೔)మ൧
Chỉ số giống nhau Sorensen (S) được dùng để so sánh 

mức độ giống nhau về thành phần loài Protoperidinium 

giữa các vùng nghiên cứu, công thức: 2c
S

a b
=

+
 Trong đó: 

- a là tổng số loài gặp ở vùng A; - b là tổng số loài gặp ở 
vùng B; - c là tổng số loài chung gặp ở cả vùng A và B. Chỉ 
số S càng tiến gần đến 1 nghĩa là thành phần loài của hai 
vùng nghiên cứu càng giống nhau. 

3. Kết quả nghiên cứu và bàn luận

3.1. Kết quả nghiên cứu 

3.1.1. Thành phần loài chi Protoperidinium 
Từ kết quả phân tích 12 mẫu TVPD đã xác định được 

32 taxa thuộc chi Protoperidinium trong 2 chuyến khảo 
sát cách nhau 10 năm ở vùng biển Côn Đảo (Bảng 2). 
Nhìn chung, có sự khác biệt ở mức tương đối về thành 
phần loài thông qua kết quả phân tích hệ số giống nhau 
Sorensen (S= 0,61), nghĩa là qua 2 đợt khảo sát cách 
nhau 10 năm, thành phần loài Protoperidinium ở vùng 
biển Côn Đảo giống nhau 61%. Số taxa của 
Protoperidinium xác định được trong tháng 7/2006 đa 
dạng hơn tháng 6/2016 lần lượt tương ứng với 26 và 20 
taxa, trong đó có 14 taxa xuất hiện ở cả hai đợt khảo sát 
(Bảng 2).  

Phần lớn các loài tảo dị dưỡng Protoperidinium ăn 
mồi có tính chọn lọc nên sự xuất hiện của nhiều loài phụ 
thuộc vào sự có mặt của con mồi ưa thích của chúng 
(TVPD tự dưỡng khác), ít chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi 
các thành phần dinh dưỡng vô cơ. Mặt khác, các loài tảo 
Protoperidinium còn có khả năng di chuyển linh hoạt 
trong cột nước nhờ các roi bơi nên thành phần loài của 
chúng thay đổi ở 2 đợt thu mẫu là có cơ sở. Mặc dù là 
đảo xa bờ, nhưng thành phần loài Protoperidinium ở 
Côn Đảo cũng rất đa dạng và tương đồng với một số khu 
vực ven bờ biển Việt Nam và một số đảo khác như: Phú 
Quốc, Thổ Chu và Cù Lao Chàm (Chu Văn Thuộc và cs. 
1997; Tôn Thất Pháp và cs. 2009; Phan Tấn Lượm 
2016). 

Các loài thường gặp nhất trong chi Protoperidinium ở 
vùng biển Côn Đảo bao gồm: P. oceanicum var. tenellum, 
P. steinii, P. sphaeroides và P. quarioblongum. 

Các loài có phân bố trên toàn cầu bao gồm: 
Protoperidinium excentricum, P. depressum, P. conicum, 
P. leonis, P. quarnerense, P. steinii, P. crassipes, P. 
divergens, và P. pellucidum. 

Chỉ có 1 loài có khả năng gây ngộ độc độc tố AZP là 
Protoperidinium crassipes được ghi nhận trong vùng biển 
Côn Đảo, nhưng mật độ tế bào chưa đủ để nở hoa hoặc gây 
hại cho các sinh vật cũng như con người trong vùng nghiên 
cứu. Tuy nhiên, sự xuất hiện của loài P. crassipes cũng cho 
thấy sự tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc của loài này khi mật 
độ của chúng tăng đột biến.  
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Bảng 2. Danh mục thành phần loài chi Protoperidinium Bergh 1881 ở vùng biển Côn Đảo 

STT Tên loài Tổng 
7/2006 

Tổng 
6/2016 

Số loài 
chung 

1 Protoperidinium achromaticum  + 

2 Protoperidinium acutipes + + +

3 Protoperidinium brochii + + +

4 Protoperidinium conicum +

5 Protoperidinium conicum f. asamushii + 

6 Protoperidinium crassipes  + + +

7 Protoperidinium curtipes f. asymmetricum + + +

8 Protoperidinium depressum +

9 Protoperidinium depressum var. claudicanoides + + +

10 Protoperidinium divergens + 

11 Protoperidinium excentricum +

12 Protoperidinium expanxum +

13 Protoperidinium humile +

14 Protoperidinium inclinatum +

15 Protoperidinium leonis +

16 Protoperidinium majus + + +

17 Protoperidinium nipponicum +

18 Protoperidinium nudum +

19 Protoperidinium nux +

20 Protoperidinium oceanicum var. tenellum + + +

21 Protoperidinium ovum + + +

22 Protoperidinium pellucidum +

23 Protoperidinium quarioblongum + + +

24 Protoperidinium quarnerense + + +

25 Protoperidinium rhombiforme +

26 Protoperidinium schilleri + 

27 Protoperidinium sphaeroides + + +

28 Protoperidinium steinii + + +

29 Protoperidinium symmetricum + + +

30 Protoperidinium thulesense + 

31 Protoperidinium tohrui + 

32 Protoperidinium yonedai + + +

Tổng số taxa 26 20 14

3.1.2. Biến động mật độ của chi Protoperidinium trong mối 
tương quan với các yếu tố khác 

a. Tương quan giữa mật độ tế bào chi
Protoperidinium với chi tảo khác 

Mật độ tế bào chi Protoperidinium hầu như chiếm tỉ lệ 
cao nhất ở tất cả các trạm trong tháng 7/2006, nhưng lại rất 
thấp trong tháng 6/2016, trong khi đó chi tảo tự dưỡng 

Ceratium lại chiếm tỉ lệ rất cao (Hình 2a) ở tất cả các trạm. 
Mật độ tế bào chi Protoperidinium ở trạm CĐ3 và CĐ4 
luôn duy trì ở mức cao so với các trạm còn lại trong cả 2 
đợt khảo sát. 

b. Tương quan giữa mật độ tế bào chi
Protoperidinium với một số yếu tố môi trường 

Mật độ tế bào Protoperidinium trong năm 2006 cao hơn 
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nhiều so với cùng giai đoạn trong năm 2016, tại các trạm 
CĐ3 và CĐ4 đều có mật độ tương đối cao và ổn định ở cả 
2 đợt, trong khi ở trạm CĐ2 và CĐ6 trong 2016 chưa  phát 
hiện tế bào Protoperidinium trong mẫu nước (Hình 2b-d). 

Kết quả phân tích sự tương quan (Bảng 3) cho thấy hệ 
số tương quan│r│giữa các yếu tố so với mật độ đều lớn 
hơn 0,05, có nghĩa là sự biến động mật độ tế bào của 
Protoperidinium hầu như không thể hiện sự tương quan với 

các yếu tố nhiệt độ, độ muối trong cả 2 đợt khảo sát và với 
hàm lượng Chl-a trong tháng 6/2016, nhưng có sự tương 
quan nghịch giữa hàm lượng Chl-a với mật độ tế bào 
Protoperidinium ở các trạm nghiên cứu trong tháng 6/2016 
(r= -0,03<0,05) (Bảng 3). Tuy nhiên, các loài tảo 
Protoperidinium lại không tiêu thụ các loài tảo tự dưỡng 
có kích thước nhỏ (picoplankton) đóng góp phần lớn trong 
hàm lượng Chl-a (Kjæret và cs. 2000). 

Hình 2a-d. Biến động mật độ tế bào chi Protoperidinium trong mối tương quan với các chi tảo khác (a)  
và các yếu tố môi trường (b-d) trong 2 đợt thu mẫu 7/2006 và 6/2016 

Bảng 3. Phân tích tương quan giữa mật độ tế bào chi Protoperidinium với từng yếu tố môi trường 

Tháng 7/2006 Tháng 6/2016 

Mật độ Nhiệt độ Độ muối Mật độ Nhiệt độ Độ muối 

 Nhiệt độ -0.75 -0.26 

 Độ muối 0.86 -0.93 0.34 -0.92

 Chl-a 0.78 -0.96 0.85 -0.03 -0.40 0.07

3.2. Bàn luận 
Tổng số 32 taxa thuộc chi Protoperidinium được ghi 

nhận ở vùng biển Côn Đảo trong 2 đợt nghiên cứu nhiều 
hơn đáng kể khi so sánh với kết quả nghiên cứu ở các đảo 
phía Nam Việt Nam của Hồ Văn Thệ và Nguyễn Ngọc 
Lâm (2009). Các tác giả chỉ ghi nhận ở khu vực Cù Lao 
Cau 5 taxa, Cù Lao Chàm và Côn Đảo 4 taxa 
Protoperidinium; hai đảo trong vùng biển Tây Nam Bộ là 
Thổ Chu và Phú Quốc cũng rất đa dạng, lần lượt tương 
ứng với 30 và 31 taxa Protoperidinium (Phan Tấn Lượm 
2016). Tuy nhiên, rất khó có thể đánh giá được độ đa dạng 
về thành loài Protoperidinium giữa các vùng biển vì trước 
đây, chi này chưa được quan tâm nghiên cứu nhiều ở Việt 
Nam. Mật độ tế bào Protoperidinium thường chiếm ưu 
thế và đôi khi chúng quyết định toàn bộ sinh vật lượng 
trong khu vực nghiên cứu. Kết quả này phù hợp với kết 
quả của Hồ Văn Thệ và Nguyễn Ngọc Lâm (2009). Trong 
tự nhiên, sự tăng trưởng của TVPD chịu tác động đồng 

thời bởi nhiều yếu tố như các muối dinh dưỡng, sự xáo 
trộn trong cột nước, cường độ ánh sáng, cũng như mối 
quan hệ với các nhóm sinh vật dị dưỡng ăn TVPD khác. 
Chi Protoperidinium bao gồm những loài sống dị dưỡng, 
do đó các muối dinh dưỡng có thể không tác động trực 
tiếp đến sự sinh trưởng của chi tảo này, nhưng có ảnh 
hưởng gián tiếp thông qua lưới thức ăn mà chủ yếu là các 
tảo Silic. Do đó cần có những nghiên cứu tiếp theo trong 
mối liên hệ với nhiều yếu tố khác để có thể đánh giá và 
có cái nhìn chung về xu thế biến động về mật độ cũng như 
đa dạng thành phần loài của chi tảo này trong tương lai. 

4. Kết luận
Nghiên cứu này đã bổ sung 32 taxa thuộc chi 

Protoperidinium vào danh sách thành phần loài cho khu hệ 
TVPD của Côn Đảo. 

Không có sự khác biệt lớn giữa thành phần loài của chi 
Protoperidinium ở hai thời điểm cách nhau 10 năm trong 

ba

c d
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vùng biển Côn Đảo. 
Chưa thấy có sự tương quan giữa các yếu tố nhiệt độ và 

độ muối với sự biến động mật độ của chi Protoperidinium 
ở các trạm qua 2 đợt khảo sát. Tuy nhiên, có sự tương quan 
nghịch giữa hàm lượng chl-a với mật độ tế bào của chi 
Protoperidinium ở một số trạm nghiên cứu trong tháng 
6/2016. 

Chỉ có 1 loài Protoperidinium crassipes có khả năng  
sản sinh độc tố AZP được ghi nhận, nhưng mật độ rất thấp. 
Cần có các nghiên cứu sâu hơn về sinh học và sinh thái trên 
đối tượng này nhằm cảnh báo cộng đồng đề phòng nguy cơ 
tiềm ẩn ngộ độc khi sử dụng các hải sản từ vùng biển ven 
bờ Côn Đảo. 
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